
SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % SL TL% SL TL% SL TL% SL TL %

1 THCS Thị trấn 593 507 85,50 76 12,82 10 1,69 0,00 157 26,48 292 49,24 144 24,28 0,00

2 THCS Quài Cang 584 476 81,51 92 15,75 16 2,74 0,00 135 23,12 307 52,57 142 24,32 0,00

3 THCS Quài Nưa 434 373 85,94 56 12,90 5 1,15 0,00 54 12,44 231 53,23 149 34,33 0,00

4 THCS Rạng Đông 324 284 87,65 40 12,35 0,00 0,00 31 9,57 140 43,21 153 47,22 0,00

5 THCS Nà Sáy 224 170 75,89 49 21,88 5 2,23 0,00 18 8,04 118 52,68 88 39,29 0,00

6 THCS Khong Hin 279 196 70,25 69 24,73 14 5,02 0,00 27 9,68 112 40,14 140 50,18 0,00

7 PTDTBT TH&THCS Pú Xi 280 209 74,64 63 22,50 8 2,86 0,00 18 6,43 87 31,07 174 62,14 1 0,36

8 PTDTBT THCS Phình Sáng 487 356 73,10 90 18,48 41 8,42 0,00 46 9,45 232 47,64 209 42,92 0,00

9 PTDTBT THCS Ta Ma 370 232 62,70 125 33,78 12 3,24 1 0,27 19 5,14 155 41,89 196 52,97 0,00

10 PTDTBT THCS Tênh Phông 159 122 76,73 34 21,38 3 1,89 0,00 19 11,95 80 50,31 60 37,74 0,00

11 THCS&THPT Quài Tở 646 506 78,33 115 17,80 23 3,56 2 0,31 56 8,67 376 58,20 206 31,89 7 1,08

4.380 3.431 78,33 809 18,47 137 3,13 3 0,07 580 13,24 2.130 48,63 1.661 37,92 8 0,18 0

Ghi chú: Số học sinh khuyết tật không được đánh giá 19 em

Toàn huyện

Tổng số 
HS tham 
gia đánh 

giá

Phụ lục 4a: TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THCS NĂM HỌC 2020- 2021
TRƯỜNG HỌC HIỆN HÀNH

TT Đơn vị

Xếp loại hạnh kiểm Xếp loại học lực

Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB

(Biểu kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày        /9/2021 của UBND huyện)

Yếu

UBND HUYỆN TUẦN GIÁO

Kém



SL TL % SL TL % SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%

1 THCS Chiềng Sinh 381 315 82,7 64 16,8 2 0,5 24 6,3 341 89,5 16 4,2

2 THCS Chiềng Đông 413 337 81,6 74 17,9 2 0,5 40 9,7 367 88,9 6 1,5

3  THCS Mường Thín 223 194 87,0 29 13,0 0,0 32 14,3 191 85,7 0,0

4  THCS Tỏa Tình 160 140 87,5 20 12,5 0,0 13 8,1 147 91,9 0,0

5 THCS Vừ A Dính 205 175 85,4 30 14,6 0,0 16 7,8 189 92,2 0,0

6 PTDTBT THCS Mùn Chung 528 394 74,6 133 25,2 1 0,2 26 4,9 485 91,9 17 3,2

7 PTDTBT THCS Mường Mùn 467 396 84,8 71 15,2 0,0 59 12,6 408 87,4 0,0

2377 1951 82,1 421 17,7 5 0,2 210 8,8 2128 89,5 39 1,6

Ghi chú: Số học sinh khuyết tật không được đánh giá 04 em 

UBND HUYỆN TUẦN GIÁO

Phụ lục 4b: TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THCS NĂM HỌC 2020- 2021 TRƯỜNG HỌC MỚI
(Biểu kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày        /9/2021 của UBND huyện)

TT Đơn vị
Tổng số HS 

tham gia 
đánh giá

Xếp loại phẩm chất Xếp loại năng lực

Tốt Đạt Cần cố gắng Tốt Đạt Cần cố gắng

Toàn huyện
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